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 １２
juu ni

か
k a

：Bài １２  

 

【１】あいさつ
aisatsu

：Chào hỏi 

     こんにち
kon'nichi

は
wa
。 ：Xin chào. 

      げんき
genki

 です
desu

 か
ka
。 ：Bạn có khỏe không? 

      スポーツ
supootsu

 で
de
 なに
nani

 が
ga
 いちばん
ichiban

 すき
suki

 です
desu

 か
 ka

。 

：Trong các môn thể thao ,bạn thích môn nào nhất? 

      コーヒー
koohii

 と
to
 こうちゃ

koocha
 と
to
 どちら
dochira

 が
ga
 すき
suki

 です
desu

 か
ka
。 

      ：Giữa trà và cà phê, bạn thích cái nào ? 

      あなた
anata

 の
no
 くに
kuni

 で
de
 いつ
itsu

 が
ga
 いちばん
ichiban

 さむい
samui

 です
desu

 か
ka
。 

      ：Nước của bạn vào mùa nào thỉ nóng nhất ? 
 

【２】ことば
kotoba

 ：Từ vựng 

 

ほしい
hoshii

：muốn   あそびます
asobimasu

：đi chơi  およぎます
oyogimasu

：bơi lội つかれます
tsukaremasu

：mệt mỏi  

けっこん
kekkon

し ま す
 shimasu

：kết hôn  かい
kai

も
mo
の
no

し ま す
 shimasu

：đi mua sắm  

しょく
shoku

じします
ji shimasu

：dùng bữa  さんぽ
sanpo

し ま す
 shimasu

：đi dạo,tản bộ   

しゅう
s h u u

まつ
matsu

：cuối tuần くつ
kutsu

：giày 

（RE）みます
mimasu

：xem ,nhìn  たべます
tabemasu

：ăn  かいます
kaimasu

：mua 

  のみます
nomimasu

：uống  よみます
yomimasu

：đọc  ききます
kikimasu

：,hỏi, nghe  あいます
aimasu

：gặp 

 

【３】ぶんけい
bunkee

：Mẫu câu 

   (1) おおきい
o o k i i

 テレビ
terebi

 が
ga
 ほしい
hoshii

 です
desu

。 ：Tôi muốn cái ti-vi to. 

    (2) どんな
don'na

 カメラ
kamera

 が
ga
 ほしい
hoshii

 です
desu

 か
ka
。 ：Bạn thích lọai máy ảnh nào ? 

      にほん
nihon

 の
no
 カメラ
kamera

 が
ga
 ほしい
hoshii

 です
desu

。 ：Tôi thích máy ảnh của Nhật. 

    (3) あたらしい
atarashii

 パソコン
pasokon

 を
o
 かいたい

kaitai
 です
desu

。 ：Tôi muốn mua máy tích xách tay mới. 
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(4) なに
nani

 か
ka
 たべたい
tabetai

 です
desu

 か
ka
。 ：Bạn  có muốn ăn cái gì không ? 

      なに
nani

 も
mo
 たべたく
tabetaku

ない
nai

 です
desu

。 ：Tôi không muốn ăn cái gì hết.   

 

 

 

 

【４】かいわ
kaiwa 

：Đàm thoại 

 

   A：しゅう
s h u u

まつ
matsu

 なに
nani

 を
o
 したい
shitai

 です
desu

 か
ka
。 ：Bạn muốn làm gì vào cuối tuần? 

     B：プール
puuru

 で
de
 およぎたい

oyogitai
 です
desu

。 ：Muốn bơi lội ở hồ bơi. 

     A：わたし
watashi

 は
wa
 デパート
depaato

 で
de
 かい

kai
も
mo
の
no
 したい
shitai

 です
desu

。 

    ：なに
nani

 を
o
 かいたい

kaitai
 です
desu

 か
ka
。 ：Bạn muốn mua cái gì ? 

     A：しろい
shiroi

 くつ
kutsu

 を
o
 かいたい

kaitai
 です
desu

。 ：Tôi muốn mua đôi giày màu trắng. 

 

 

 

 

 

【Giải thích ngữ pháp】 

    
Danh từ ga  hoshii desu       Động từ -masu  masu  + tai desu   

    
①②「Danh từ ga hoshii desu」Dùng để diễn tả người nói muốn có thời gian hay một đồ vật gì 

Sử dụng trợ từ「ga」. 
 
③ Ta dùng cấu trúc「Ｖtai desu」để diễn tả người nói muốn làm cái gì.Cách thành lập thể .「Động từ tai desu」là từ 

thể「masu kee」,rút bỏ「masu」gắn 「tai desu」vào （kaimasutai desu）. 
＊ Giống như「kaimasu」,「～masu」được gọi là là động từ ở thể「masu kee」. 
＊ Cũng như「hoshii」,「～tai」cũng là 「Tính từ -I」. 

 
④ Hỏi đồ muốn ăn：「Nani ga tabetai desu ka」→「Ringo ga tabetai desu」  

Khi muốn hỏi “có muốn ăn cái gì không” ta sử dụng cấu trúc này：「nani ka tabetai desu ka」→「Hai, tabetai 
desu/Iie, tabetaku nai desu」 

 

なに
nani

 か
ka
：cái gì đó    どこ

doko
 か
ka
 ：nơi nào đó  

katsu
sample


